Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị thử độ bền vạn năng phục vụ công tác thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn máy và ắc quy xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
- Nhà thầu chào hàng đúng quy cách hàng hóa theo yêu cầu.
- Hàng hóa mới 100%.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể tham khảo và lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với các yêu cầu dưới đây.

	Thiết bị thử độ bền vạn năng

Thông số kỹ thuật chính như sau:

	

	Chỉ tiêu
	Thông số

	Thông số chung
	Khoảng mở thử kéo (từ ngàm kẹp đến ngàm kẹp)
	700 mm

	
	Lực kéo/nén tối đa
	30 kN

	
	Nguồn
	220 V /Single/ 50~60 Hz

	Điều khiển
	Tốc độ test
	0,001 ~ 1.000 mm/phút

	
	Tốc độ trả lại của đầu trượt
	2.000 mm/phút

	
	Tốc độ lấy mẫu
	1 kHz

	
	Độ chính xác tải
	± 0,3% FS

	
	Độ chính xác chuyển vị
	± 0,1%

	
	Độ chính xác tốc độ
	± 0,05%

	
	Bộ điều khiển 


	- Bộ điều khiển thu thập xử lý số liệu

- Tốc độ xử lý số liệu cao nhất có thể đáp ứng cho mọi tiêu chuẩn ASTM

 - Điều khiển tải - tốc độ / điều khiển biến dạng - tốc độ sẵn có

 - Cài đặt giới hạn mô men xoắn nhằm tránh hư hại cảm biến lực (loadcell)

	
	Hệ thống máy tính
	- CPU : Core i3

- Bộ nhớ: 4 GB

- SSD: 1 TB

- Windows 10 64 bit 

- Màn hình:  24 inch

- Máy in:  máy in laser, trắng đen

- Cài đặt sẵn phần mềm điều khiển khả trình phục vụ thử nghiệm

	Tài liệu
	Bộ tài liệu thông số kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

	
	Chứng chỉ hiệu chuẩn của bên thứ 3

	
	Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

	
	Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).

	Đồ gá kèm theo
	- Bộ gá thử bền vành xe

- Bộ gá thử chèn ép ắc quy


* Quy định về thử nghiệm

	STT
	Quy định kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tên phép thử: Độ bền vành xe mô tô, xe gắn máy

Phù hợp với: Điểm 2.2.3; Phụ Lục B – QCVN 113:2024/BGTVT

Thông số kỹ thuật của thiết bị phù hợp với các thao tác và yêu cầu kiểm tra thử nghiệm sau:

- Vành thép không bị gãy hoặc rạn nứt khi tác dụng một lực F vào vành. Độ biến dạng của vành thép đạt tới giá trị ghi trong bảng 1 (điểm 2.2.3 QCVN 113:2024/BGTVT) thì lực tác dụng không được nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 2 (điểm 2.2.3 QCVN 113:2024/BGTVT).

- Việc tác dụng lực được thực hiện như sau: Đặt vành thép thẳng đứng trên một đế có bề mặt đặt vành thép không nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa của vành thép theo phương nằm ngang. Tác dụng lực từ từ theo phương hướng kính của vành thép.

[image: image1.png]



- Đồ gá kèm theo phục vụ gá vành trong quá trình thử nghiệm.

- Độ biến dạng theo bảng 1 của quy định: 10mm, 15mm, 20mm.

- Dải lực theo bảng 2 của quy định: 0,98 kN đến 6,37 kN.
	

	2
	Tên phép thử: Chèn ép ắc quy

Phù hợp với: Điểm 2.3.7; A.3.8  của QCVN 91:2024/BGTVT
Thông số kỹ thuật của thiết bị phù hợp với các thao tác và yêu cầu kiểm tra thử nghiệm sau:

- Đơn thể ắc quy được đặt trên mặt phẳng cứng, cách nhiệt và bị chèn ép bởi một dụng cụ dạng thanh tròn hoặc bán nguyệt hoặc hình cầu hoặc bán cầu với đường kính 150 mm. Nên sử dụng thanh tròn để chèn ép đối với đơn thể ắc quy hình trụ, và hìnhcầu đối với đơn thể ắc quy hình lăng trụ (Hình dưới đây). Phương của lực tác dụng theo phương vuông góc với điện cực dương và điện cực âm bên trong đơn thể ắc quy.

- Tốc độ chèn ép không lớn hơn 6 mm/min.

- Phép thử sẽ dừng lại khi một trong các điều điện kiện sau xảy ra: điện áp giảm đột ngột bằng 1/3 điện áp ban đầu của đơn thể ắc quy, hoặc khi đơn thể ắc quy bị biến dạng ít nhất 15% kích thước ban đầu, hoặc chèn ép với lực bằng 1000 lần trọng lượng đơn thể ắc quy.
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1.3. Các yêu cầu khác

Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có).
Mục 2. Bản vẽ: Không.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra và thử nghiệm để xác định chất lượng vật tư, hàng hóa sử dụng cho gói thầu được thực hiện quy định hiện hành và Nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện vật tư, hàng hóa sử dụng cho gói thầu không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn gốc xuất xứ theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư, hàng hóa đó ra khỏi xưởng. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với Nhà thầu.
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